
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Lê Thị Trâm Anh 7/3 25/09/2004 Nữ 63 AHT 0905722491
2 Nguyễn Phương Anh 7/3 07/05/2004 Nữ 67 AHT 0979644607
3 Lê Vũ Bảo 7/3 14/01/2004 Nam 138 NHĐ 01262597821
4 Phạm Thành Đạt 7/3 03/10/2004 Nam 23 AHT 0905297069
5 Lê Ngọc Hiếu 7/3 26/05/2004 Nam 41 Hà Thị thân AHT 01222448427
6 Trương Xuân Hòa 7/3 27/09/2004 Nam 69 AHT 0983983955
7 Lê Nguyễn Thanh Hoàng 7/3 14/06/2004 Nam 15 AHT 0935927982
8 Nguyễn Đức Hoàng 7/3 23/08/2003 Nam 2 AHT 0905280276
9 Bùi Thị Thu Huyền 7/3 20/06/2004 Nữ 38 Chính Gián CG -TK 0935345412

10 Nguyễn Đạt Trung Kiên 7/3 20/09/2004 Nam 10 AHT 01282655801
11 Lương Khởi Minh 7/3 16/08/2004 Nam 01 (tạm trú) AHT 0935858480
12 Huỳnh Thị Thu Ngân 7/3 03/10/2004 Nữ 15 AHT 01654017344
13 Phạm Bảo Ngọc 7/3 30/9/2004 Nữ 01 AHT 0934785708
14 Trần Thị Phương Nhi 7/3 01/11/2004 Nữ 33 AHT 01689744367
15 Nguyễn Thị Bích Nhi 7/3 24/12/2004 Nữ 7 AHT 0903533124
16 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 7/3 03/11/2004 Nữ 8 AHT 0905093732
17 Nguyễn Tấn Hoàng Phước 7/3 08/08/2004 Nam 61 AHT 0987309795
18 Đỗ Trọng Quyn 7/3 09/02/2004 Nam 37 AHT 01287178828
19 Trương Quang Rin 7/3 09/06/2004 Nam 50 AHT 0905245418
20 Bùi Huỳnh Gia Thiên 7/3 13/05/2004 Nam 33 AHT 01225544404
21 Hoàng Thị Minh Thu 7/3 12/10/2004 Nữ 52 AHT 0934799220
22 Trần Ngọc Thu 7/3 26/01/2004 Nam 10 AHT 0935804163
23 Từ Văn Tiến 7/3 10/08/2004 Nam 29 AHT 01666000777

24 Nguyễn Văn Tình 7/3 14/11/2004 Nam 10 AHT 01223934143
25 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 7/3 23/11/2004 Nữ 69 AHT 0905654964
26 Lê Sử Thanh Tùng 7/3 07/06/2004 Nam 5 AHT 0914025240
27 Trần Hữu Tựu 7/3 27/11/2004 Nam 55 AHT 0905896717
28 Nguyễn Anh Thảo Uyên 7/3 10/07/2004 Nữ 18 AHB 01694505827
29 Mai Văn Thanh Vinh 7/3 01/01/2004 Nam 39 AHT 01268540359
30 Lê Thị Bích Vy 7/3 17/04/2004 Nữ 37 AHT 0934835144
31 Nguyễn Thị Hoàng Yến 7/3 31/10/2004 Nữ 28 AHT 01219407689
32 Huỳnh Ngọc Huy 7/3 08/05/2000 Nam 48 AHT 0932420824
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